
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

ĐƯỢC CHUYỂN XẾP LƯƠNG THEO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
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1 Vũ Thị Nam 1987 
Công chức Văn hóa - Xã hội 

xã Nghĩa Dân 
01.004 4 3,03 01/8/2022 ĐH 

Luật 

Kinh tế 
01/8/2012 01/6/2023 01.003 4 3,33   01/8/2022 01/8/2023 

2 Nguyễn Hữu Tuấn 1971 

Công chức Văn hóa - xã hội 

kiêm Tư pháp - Hộ tịch xã 

Nghĩa Dân 

01.005 6 2,86 01/8/2022 ĐH 
Luật 

Kinh tế 
01/8/2012 20/12/2023 01.003 3 3,00   01/8/2022 20/12/2023 

3 Hoàng Mạnh Hùng 1982 
Chỉ huy trưởng Quân sự xã 

Nghĩa Dân 
01.005 1 1,86 15/7/2023 ĐH Luật 15/7/2023 22/7/2019 01.003 1 2,34   01/8/2023 01/8/2023 

4 
Nguyễn Ngọc 

Trường 
1989 

Chỉ huy trưởng Quân sự TT 

Lương Bằng 
01.005 2 2,06 1/1/2023 ĐH 

Luật 

Kinh tế 
01/01/2021 20/12/2023 01.003 1 2,34   20/12/2023 20/12/2023 

5 Phạm Văn Quynh 1972 
Chủ tịch Hội Nông dân xã 

Đồng Thanh 
01.005 2 2,06 10/8/2022 ĐH Kinh tế 10/8/2020 18/3/2024 01.003 1 2,34   18/3/2024 18/3/2024 

Tổng cộng: 05 người 
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